
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 460/2024/QĐ-PT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO ĐỐI VỚI 

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Với Hội đồng phúc thẩm gồm có: 

          Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông Lê Ngọc Tường  

          Các Thẩm phán: 1. Bà Vũ Thị Thu Hương 

       2. Ông Phạm Hồng Giảng 

- Thư ký phiên họp: Bà Đặng Thị Thu – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên họp: Bà Nguyễn Thị Lý – Kiểm sát viên. 

Tại Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 09/2024/QĐST-DS ngày 

16/01/2024, Tòa án nhân dân Quận 10, xét thấy: Tại đơn khởi kiện ngày 

06/02/2023 và Bản tự khai ngày 07/3/2023, nguyên đơn bà Lê Thanh P yêu cầu 

chia thừa kế căn nhà số E S, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh, là di sản 

do ông Nguyễn Văn K, chết ngày 23/10/1991 và bà Nguyễn Thị M, chết ngày 

28/10/1977 để lại. Bị đơn bà Nguyễn Thị Diễm C có đơn đề ngày 09/01/2024, yêu 

cầu áp dụng thời hiệu chia thừa kế và thời hiệu khởi kiện đã hết theo quy định tại 

Điều 623 Bộ luật dân sự và điểm e khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự, để 

đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, về việc “Tranh chấp về thừa kế tài sản”, giữa: 

1. Nguyên đơn: Bà Lê Thanh P, sinh năm 1969 

Địa chỉ: E Cư xá P, đường G, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Diễm C, sinh năm 1943 

Địa chỉ: V đường B, Cư xá B, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Mai Thanh T, sinh năm 1978 

Địa chỉ: A Tòa nhà R, A C, Phường D, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

3. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Ông Nguyễn Thanh T1, sinh năm 1945 

Địa chỉ: A Đ, Phường G, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.2. Bà Nguyễn Kim T2, sinh năm 1947 
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Địa chỉ: số A đường D, Phường A, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.3. Ông Nguyễn Thanh B, sinh năm 1977 

Địa chỉ: D X, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.4. Bà Nguyễn Thị Bích H, sinh năm 1978 

Địa chỉ: E Đ, Phường C, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.5. Bà Lê Thanh T3, sinh năm 1973 

Địa chỉ: E T, Phường D, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.6. Bà Lê Thị Thanh D, sinh năm 1979 

Địa chỉ: E L, Phường A, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.7. Công ty TNHH E 

Địa chỉ công ty: 540-542-544 S, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Hoàng D1, Giám đốc 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Thanh V, sinh năm 1976 

Địa chỉ: Ấp H, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

3.8. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1966 

Địa chỉ: E S, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại đơn kháng cáo ngày 24/01/2024, nguyên đơn bà Lê Thanh P kháng cáo 

Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân Quận 10, với lý 

do: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân Quận 10 

không khách quan. Theo quy định tại tiểu mục 2.2 Mục 2 Nghị quyết số 

02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao, thì thời hiệu khởi kiện vẫn còn. Do đó, yêu cầu hủy Quyết định đình chỉ giải 

quyết vụ án dân sự số 09/2024/QĐST-DS ngày 16/01/2024 của Tòa án nhân dân 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Chia thừa kế theo pháp luật đối với phần của 

mẹ bà là bà Nguyễn Thị Kim P1 được hưởng từ di sản của ông Nguyễn Văn K và 

bà Nguyễn Thị M để lại tại nhà, đất số E S, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
 

XÉT THẤY: 

[1] Tại đơn khởi kiện ngày 06/02/2023, nguyên đơn bà Lê Thanh P yêu cầu 

chia di sản thừa kế là phần của mẹ bà là bà Nguyễn Thị Kim P1 (chết năm 2014), 

được hưởng của ông Nguyễn Văn K và bà Nguyễn Thị M để lại tại nhà, đất số E S, 

Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh (bút lục số 69). 

[2] Theo Trích lục khai tử (bản sao) số 512/TLKT-BS ngày 28/9/2023 của 

Ủy ban nhân dân Phường A, Quận A, thể hiện: Ông Nguyễn Văn K, sinh năm 

1912, đã chết ngày 23/10/1991 (bút lục số 79). 

[3] Theo Trích lục khai tử (bản sao) số 871/TLKT-BS ngày 29/9/2023 của 

Ủy ban nhân dân Quận A, thể hiện: Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1914, đã chết 

ngày 28/7/1977 (bút lục số 80). 
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[4] Theo Giấy chứng tử (bản sao) số 123/2014, quyển số 01/2014 ngày 

15/12/2014 thể hiện: Bà Nguyễn Thị Kim P1, sinh ngày 19/4/1939, đã chết ngày 

14/12/2014 (bút lục số 82). 

[5] Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ 

gốc số 1668/SXD do Ủy ban nhân dân Thành phố H cấp ngày 16/9/2003, thể hiện: 

Ông Nguyễn Hữu D2 là đại diện thừa kế của ông Nguyễn Văn K, bà Nguyễn Thị M 

và bà Võ Thị Xuân T4 (chết không rõ năm) là chủ sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 

đất ở tại địa chỉ E S, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh (bút lục số 162 - 

163). 

[6] Theo Tờ Đăng ký nhà - đất ngày 16/9/1999, có xác nhận của Ủy ban 

nhân dân Phường A, Quận A ngày 18/9/1999 thể hiện họ tên người đăng ký: Đại 

diện đồng thừa kế (đứng tên nhà 544 S) ông Nguyễn Hữu D2 và Phụ lục đăng ký 

nhà - đất (trường hợp nhà, đất thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của nhiều người 

thì kê khai vào phụ lục này) cùng ngày 16/9/1999, thể hiện: Họ tên các đồng thừa 

kế của căn nhà 5 S, Phường A, Quận A, gồm: Nguyễn Thị Kim P1, Nguyễn Hữu 

D2 (đại diện thừa kế), Nguyễn Thị Diễm C, Nguyễn Thanh T1, Nguyễn Thành C1 

(Nguyễn Trọng V1), Nguyễn Kim T2 (có giấy cam kết không tranh chấp thừa kế) 

(bút lục số 164 - 166). 

[7] Theo Công văn số 1021/CNQ10 ngày 27/3/2023 của Chi nhánh Văn 

phòng Đ có nội dung: Nhà, đất tại địa chỉ số E S, Phường A, Quận A, Thành phố 

Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị M mua lại của bà Huỳnh Thị L ngày 04/11/1955 

và bà Lý Thị L1 ngày 16/9/1956, sau đó tự xây cất lại. Bà M chết ngày 28/7/1977, 

ông K đứng tên kê khai Bảng kê khai nhà cửa và Giấy chứng nhận đã kê khai đăng 

ký số 03 có xác nhận của Ủy ban nhân dân Phường A1 Quận 10 ngày 22/12/1977. 

Ngày 18/9/1999, Tờ Đăng ký nhà - đất và Phụ lục được Ủy ban nhân dân Phường 

A, Quận A xác nhận đăng ký nhà - đất do ông Nguyễn Hữu D2 đứng tên khai trình, 

ghi nhận đại diện cho các đồng thừa kế gồm ông (bà): Nguyễn Thị Kim P1, 

Nguyễn Hữu D2 (đại diện thừa kế), Nguyễn Thị Diễm C, Nguyễn Thanh T1, 

Nguyễn Thành C1 (Nguyễn Trọng V1), Nguyễn Kim T2. Ngày 16/9/2003, Sở Xây 

dựng Thành phố H cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất 

ở hồ sơ gốc số 1668/SXD, cho ông Nguyễn Hữu D2 là đại diện thừa kế của ông 

Nguyễn Văn K (chết năm 1991), bà Nguyễn Thị M (chết năm 1977) và bà Võ Thị 

Xuân T4 (chết không rõ năm) (bút lục số 168). 

[8] Xét, di sản thừa kế của ông Nguyễn Văn K (chết ngày 23/10/1991) và bà 

Nguyễn Thị M (chết ngày 28/7/1977), để lại đối với nhà, đất tại số E S, Phường A, 

Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh đã được các đồng thừa kế của ông K và bà M 

đăng ký theo Tờ Đăng ký nhà - đất và Phụ lục đăng ký nhà - đất ngày 16/9/1999, 

được Ủy ban nhân dân Phường A, Quận A xác nhận ngày 18/9/1999, đồng thời 

được Sở Xây dựng Thành phố H cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 1668/SXD ngày 16/9/2003, cho ông Nguyễn Hữu 
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D2 là đại diện thừa kế của ông Nguyễn Văn K (chết năm 1991), bà Nguyễn Thị M 

(chết năm 1977) và bà Võ Thị Xuân T4 (chết không rõ năm). Như vậy, từ ngày 

16/9/2003, di sản của ông Nguyễn Văn K, bà Nguyễn Thị M và bà Võ Thị Xuân T4 

để lại là nhà, đất tại số E S, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh đã 

chuyển thành tài sản chung của các đồng thừa kế là bà Nguyễn Thị Kim P1, 

Nguyễn Hữu D2, Nguyễn Thị Diễm C, Nguyễn Thanh T1, Nguyễn Thành C1 

(Nguyễn Trọng V1), Nguyễn Kim T2 (có giấy cam kết không tranh chấp thừa kế), 

theo Tờ Đăng ký nhà - đất và Phụ lục đăng ký nhà - đất ngày 16/9/1999 và Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 1668/SXD 

ngày 16/9/2003 do Sở Xây dựng Thành phố H cấp 16/9/2003, nên vụ án này là 

tranh chấp chia tài sản chung không còn là tranh chấp về thừa kế tài sản và không 

áp dụng về thời hiệu khởi kiện. Cấp sơ thẩm, căn cứ vào đơn yêu cầu áp dụng thời 

hiệu chia thừa kế để đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là chưa phù hợp, làm ảnh 

hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn và các đương sự khác. Do 

đó, Hội đồng phúc thẩm, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà Lê 

Thanh P và hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 09/2024/QĐST-DS 

ngày 16/01/2024, Tòa án nhân dân Quận 10.  

[9] Tại phiên họp, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

đề nghị Hội đồng phúc thẩm, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà Lê 

Thanh P và hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân 

Quận 10 là có căn cứ nên chấp nhận.  

[10] Án phí dân sự phúc thẩm: Do hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án 

dân sự nên bà P không phải chịu theo quy định khoản 3 Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Căn cứ khoản 3 Điều 148; điểm c khoản 5 Điều 314 Bộ luật tố tụng dân sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Lê Thanh P.  

2. Hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 09/2024/QĐST-DS 

ngày 16/01/2024 của Tòa án nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, về việc 

“Tranh chấp về thừa kế tài sản”. 

Chuyển toàn bộ hồ sơ về Tòa án nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

để tiếp tục giải quyết vụ án. 

3. Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Lê Thanh P không phải chịu. Hoàn trả cho 

bà Lê Thanh P số tiền 300.000đ (ba trăm ngàn đồng), theo biên lai thu số 0002123 

ngày 25/01/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

4. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 
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Nơi nhận: 
      - TAND TC;  

- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND TP.HCM; 
- Cục THADS TPHCM 

      - Chi cục THADS Quận 10;   
      - TAND Quận 10; 
      - Các đương sự; 
      - Lưu (T/.25)  

 

 

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 

 

 

 

Lê Ngọc Tường 


